
Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp 

  Đơn vị Thực hiện Ước tính Cộng dồn Tháng 3 năm Quí 1 năm 

 
tính 2  tháng tháng 3 3 tháng 2012 so với 2012 so 

  

năm 2012 năm năm tháng 3 năm với cùng kỳ 

 
  

  2012 2012 2011 (%) 
năm 2011 

(%) 

       Than đá (than sạch) Nghìn tấn 7363,3 4046,4 11409,7 93,8 99,5 

Dầu mỏ thô khai thác Nghìn tấn 2694,0 1366,0 4060,0 108,2 110,3 

Khí đốt thiên nhiên dạng khí Triệu m
3
 1555,0 868,0 2423,0 99,9 103,9 

Khí hoá lỏng (LPG) Nghìn tấn 135,4 65,8 201,2 118,6 127,8 

Thuỷ hải sản chế biến " 234,9 138,7 373,7 120,4 113,6 

Dầu thực vật tinh luyện " 80,0 49,5 129,4 116,5 106,1 

Sữa bột " 11,6 5,9 17,5 111,1 115,5 

Đường kính " 421,8 265,0 686,8 115,3 106,9 

Bột ngọt " 42,5 21,5 63,9 101,0 95,0 

Bia các loại Triệu lít 346,4 184,2 530,6 104,4 99,2 

   Trong đó: Bia hơi " 13,3 11,1 24,4 112,7 93,0 

                    Bia chai " 193,3 118,9 312,2 101,3 91,1 

                    Bia lon " 139,3 54,0 193,3 110,1 117,0 

Thuốc lá điếu Triệu bao 844,8 496,3 1341,1 102,1 103,7 

Vải dệt từ sợi bông Triệu m
2
 39,8 25,4 65,2 137,3 116,7 

Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo " 151,8 89,9 241,7 113,4 105,0 

Quần áo người lớn Triệu cái 280,0 162,4 442,4 116,1 107,3 

Giày, dép, ủng bằng da giả Triệu đôi 8,4 5,6 13,9 131,0 115,7 

Giày thể thao " 46,0 27,0 73,0 96,9 95,9 

Giấy, bìa  Nghìn tấn 272,5 169,5 441,9 104,9 99,0 

Phân hoá học " 357,2 170,4 527,6 93,3 90,8 

Phân hỗn hợp N.P.K " 335,6 242,3 577,8 108,7 91,1 

Sơn hoá học  " 44,6 23,3 67,9 78,6 90,2 

Xà phòng giặt " 77,1 45,0 122,1 106,9 104,0 

Lốp ô tô, máy kéo  Nghìn cái 228,4 172,2 400,6 109,3 91,6 

Kính thủy tinh Triệu m
2
 10,2 4,8 15,0 77,1 83,7 

Gạch xây bằng đất nung Triệu viên 2262,3 1377,2 3639,6 100,2 86,2 

Gạch lát ceramic Triệu m
2
 14,3 11,1 25,3 105,2 92,9 

Xi măng Triệu tấn 6,8 5,3 12,1 98,6 89,3 

Thép tròn các loại  Nghìn tấn 412,2 285,0 697,1 85,7 78,1 

    Chia ra: Thép tròn 8mm trở xuống " 134,7 90,9 225,6 108,1 88,7 

                  Thép tròn 10mm trở lên " 277,5 194,0 471,6 78,1 73,9 

Thép thanh, thép góc " 217,6 103,4 321,0 76,3 78,2 

Điều hoà nhiệt độ Nghìn cái 5,1 4,8 9,9 14,1 19,2 

Tủ lạnh, tủ đá " 171,1 112,9 284,0 122,4 100,6 

Máy giặt " 129,5 69,3 198,8 131,1 117,1 

Bình đun nước nóng " 52,7 28,5 81,2 99,6 66,9 

Tivi  " 393,4 198,3 591,7 96,9 93,9 

Xe chở khách Nghìn chiếc 7,9 4,0 11,8 81,3 83,5 

Xe tải " 2,1 1,3 3,4 77,6 73,8 

Xe máy " 622,7 408,6 1031,3 132,6 117,1 

Điện sản xuất Tỷ kwh 16,4 9,6 26,0 117,9 115,1 

Nước máy thương phẩm Triệu m
3
 244,4 127,3 371,7 114,2 108,6 

              

 


